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11..  KKhhááii  qquuáátt  CCôônngg  ưướớcc  qquuốốcc  ttếế  vvềề  ccáácc
qquuyyềềnn  ddâânn  ssựự  vvàà  cchhíínnhh  ttrrịị

Công ước ICCPR năm 1966 là một trong
những điều ước quốc tế đa phương chủ chốt,
toàn diện, có phạm vi bao quát về quyền con
người trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Đây là Công ước được Đại hội

đồng Liên Hợp quốc thông qua ngày
16/12/1966 (có hiệu lực từ ngày 23/3/1976) và
được coi là một bộ phận quan trọng của Bộ
luật quốc tế về quyền con người. Sự ra đời của

nâng cao hiệu quả thực thi công ước quốc tế
về các quyền dân sự và chính trị ở việt nam

nguyễn tHị tHanH nga*
Vũ Đặng pHúc**

* TS, Học viện Chính trị Công an nhân dân
** TS, Trường Đại học Điện lực

TTrrêênn  tthhựựcc  ttếế,,  vviiệệcc  tthhựựcc  tthhii  hhiiệệuu  qquuảả  CCôônngg  ưướớcc  qquuốốcc  ttếế  vvềề  ccáácc  qquuyyềềnn  ddâânn  ssựự,,  cchhíínnhh  ttrrịị  ((CCôônngg
ưướớcc  IICCCCPPRR))  llàà  kkhhôônngg  đđơơnn  ggiiảảnn  vvàà  ddễễ  ddàànngg  đđốốii  vvớớii  ccáácc  qquuốốcc  ggiiaa  tthhàànnhh  vviiêênn,,  đđặặcc  bbiiệệtt  kkhhii  pphhảảii
bbảảoo  đđảảmm  hhààii  hhòòaa  ggiiữữaa  ccáácc  cchhuuẩẩnn  mmựựcc  qquuốốcc  ttếế  vvớớii  đđặặcc  tthhùù  bbốốii  ccảảnnhh,,  yyêêuu  ccầầuu  pphháátt  ttrriiểểnn  bbềềnn
vvữữnngg  ccủủaa  đđấấtt  nnưướớcc..  ĐĐââyy  llàà  cchhủủ  đđềề  ccóó  ýý  nngghhĩĩaa  llýý  lluuậậnn  vvàà  tthhựựcc  ttiiễễnn  đđốốii  vvớớii  nnhhiiềềuu  qquuốốcc  ggiiaa  ttrroonngg
đđóó  ccóó  VViiệệtt  NNaamm..  TTrroonngg  pphhạạmm  vvii  nngghhiiêênn  ccứứuu,,  bbààii  vviiếếtt  ttậậpp  ttrruunngg  llààmm  ssáánngg  ttỏỏ  nnộộii  dduunngg,,  ýý  nngghhĩĩaa,,
ttììnnhh  hhììnnhh  tthhựựcc  tthhii  CCôônngg  ưướớcc  IICCCCPPRR  ởở  nnưướớcc  ttaa..  TTrrêênn  ccơơ  ssởở  pphhâânn  ttíícchh,,  đđáánnhh  ggiiáá  nnhhữữnngg  tthhàànnhh
ttựựuu  đđãã  đđạạtt  đđưượợcc,,  cchhỉỉ  rraa  hhạạnn  cchhếế,,  kkhhóó  kkhhăănn  vvàà  nngguuyyêênn  nnhhâânn  ccủủaa  nnhhữữnngg  hhạạnn  cchhếế  ttrroonngg  vviiệệcc  tthhựựcc
tthhii  CCôônngg  ưướớcc  IICCCCPPRR,,  ttừừ  đđóó,,  đđềề  xxuuấấtt  ggiiảảii  pphháápp  ggóópp  pphhầầnn  nnâânngg  ccaaoo  hhiiệệuu  qquuảả  tthhựựcc  tthhii  CCôônngg  ưướớcc
IICCCCPPRR  ởở  VViiệệtt  NNaamm  tthhờờii  ggiiaann  ttớớii..
TTừừ  kkhhóóaa::  Công ước ICCPR; quyền dân sự, chính trị; quyền con người; hiệu quả; thực thi.
IInn  pprraaccttiiccee,,  eeffffeeccttiivveellyy  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoovveennaanntt  oonn  CCiivviill  aanndd  PPoolliittiiccaall  RRiigghhttss
((IICCCCPPRR))  iiss  nneeiitthheerr  ssiimmppllee  nnoorr  eeaassyy  ffoorr  mmeemmbbeerr  ssttaatteess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheenn  tthheeyy  mmuusstt  bbaallaannccee
iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttaannddaarrddss  wwiitthh  tthheeiirr  uunniiqquuee  nnaattiioonnaall  ccoonntteexxttss  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  ddeevveellooppmmeenntt
rreeqquuiirreemmeennttss..  TThhiiss  ttooppiicc  hhoollddss  bbootthh  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ffoorr  mmaannyy  nnaattiioonnss,,
iinncclluuddiinngg  VViieettnnaamm..  WWiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  tthhee  aarrttiiccllee  ccllaarriiffiieess  tthhee  ccoonntteenntt,,  mmeeaanniinngg,,
aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttaattuuss  ooff  tthhee  IICCCCPPRR  iinn  VViieettnnaamm..  BBaasseedd  oonn  aannaallyysseess  aanndd  eevvaalluuaattiioonnss  ooff
aacchhiieevveemmeennttss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  lliimmiittaattiioonnss,,  cchhaalllleennggeess,,  aanndd  tthheeiirr  uunnddeerrllyyiinngg
ccaauusseess,,  tthhee  aauutthhoorrss  pprrooppoossee  ssoolluuttiioonnss  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  IICCCCPPRR  iimmpplleemmeennttaattiioonn
iinn  VViieettnnaamm  iinn  tthhee  ccoommiinngg  ppeerriioodd..
KKeeyywwoorrddss::  ICCPR; civil and political rights; human rights; effectiveness; implementation.
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Công ước ICCPR mang ý nghĩa lớn lao trong
việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ
các quyền dân sự và chính trị, đồng thời tạo
ra khuôn khổ pháp lý có giá trị ràng buộc về
nghĩa vụ đối với các quốc gia là thành viên của
Công ước. Khác với Tuyên ngôn thế giới về
quyền con người năm 1948, Công ước ICCPR
có cơ chế giám sát việc thực thi các quyền dân
sự, chính trị bảo đảm hiệu quả. Ủy ban nhân
quyền của Liên Hợp quốc là cơ quan được
trao quyền giám sát riêng và đánh giá việc
thực thi nghĩa vụ của các quốc gia là thành
viên của Công ước thông qua báo cáo nhân
quyền của các nước. Về nội dung, ngoài lời
nói đầu, Công ước ICCPR gồm 6 phần, 53 điều
(bao gồm các quyền cơ bản của con người gắn
liền với các cá nhân, điển hình, như: quyền
được sống, quyền bất khả xâm phạm về thân
thể, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do và an
toàn cá nhân, quyền tự do ngôn luận, quyền
lập hội, quyền hội họp hoà bình, quyền được
xét xử công bằng, quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã
hội...). Việc quy định này nhằm bảo vệ họ
trước sự can thiệp tùy tiện từ phía nhà nước,
đồng thời bảo đảm cho mỗi người được tham
gia vào đời sống chính trị, xã hội. 

Ngoài ra, có hai nghị định thư không bắt
buộc bổ sung cho Công ước ICCPR liên quan
đến việc cho phép cá nhân được khiếu nại lên
ủy ban nhân quyền và vấn đề bãi bỏ hình phạt
tử hình. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng
đặc biệt của Công ước ICCPR đến nay đã có
174 quốc gia tham gia Công ước này1. Việt
Nam gia nhập Công ước này ngày 24/9/1982
sớm hơn rất nhiều so với các nước đang phát
triển, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt
Nam trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm,
thúc đẩy các quyền dân sự, chính trị. 

22..  TThhựựcc  ttrrạạnngg  tthhựựcc  tthhii  CCôônngg  ưướớcc  qquuốốcc  ttếế
vvềề  ccáácc  qquuyyềềnn  ddâânn  ssựự,,  cchhíínnhh  ttrrịị  ởở  VViiệệtt  NNaamm

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, ngay
từ khi tham gia Công ước ICCPR, Việt Nam

đã rất nỗ lực thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ
đã cam kết. Với tư cách là thành viên của
Công ước ICCPR, đến nay nước ta đã nộp 4
báo cáo quốc gia định kỳ cho Ủy ban Nhân
quyền của Liên Hợp quốc về việc triển khai
thực hiện Công ước này vào các năm 1989,
2001, 2017, 2023. Qua các báo cáo quốc gia
Ủy ban Nhân quyền đã ghi nhận và đánh giá
cao những tiến bộ của Việt Nam; đồng thời,
đưa ra các khuyến nghị tiếp tục nghiên cứu
thực hiện.

Việt Nam đã từng bước nội luật hóa các
quy định của Công ước ICCPR vào hệ thống
pháp luật quốc gia, điển hình là Hiến pháp
năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Hiến
pháp đã dành Chương 2 (với 36 điều/120
điều) để quy định về quyền con người, quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó đã
mở rộng nội dung và phạm vi bảo vệ các
quyền dân sự và chính trị. Đây là cơ sở quan
trọng định hướng cho quá trình hoàn thiện
pháp luật về quyền con người và cải cách tư
pháp ở nước ta. Cùng với việc tiếp tục đẩy
mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy
nhà nước, xây dựng mô hình chính quyền
địa phương hai cấp. Từ tháng 01/2019 -
12/2022, Việt Nam đã thông qua 56 luật, nghị
quyết của Quốc hội có liên quan đến quyền
con người, quyền công dân2.

Đối với các quyền tiếp cận thông tin, tự
do ngôn luận, báo chí, quyền riêng tư, quyền
khiếu nại, tố cáo: hiện nay, về cơ bản pháp
luật trong nước đã tương thích với pháp luật
quốc tế, đầy đủ và đồng bộ, từ Hiến pháp, bộ
luật, luật đến nghị định, thông tư, tiêu biểu
như: Luật Báo chí năm 2016, Luật Khiếu nại
năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp
cận thông tin năm 2016, Luật An toàn thông
tin mạng năm 2015, Luật An ninh mạng năm
2018, Luật Dữ liệu năm 2024, Luật Bảo vệ dữ
liệu cá nhân năm 2025… Nhà nước đầu tư,
hỗ trợ phát triển hạ tầng di động, internet và
truyền thông xã hội tạo điều kiện để người
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dân tìm kiếm, tiếp cận, trao đổi thông tin tự
do, dễ dàng. Tính đến tháng 01/2024, Việt
Nam có 78,44 triệu người dùng Internet,
tương đương 79,1% dân số, với thời gian sử
dụng trung bình gần 7 giờ/ngày3. Gần đây,
Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 34-
CT/TTg ngày 21/12/2021 tăng cường thực
hiện “Đề án đưa nội dung quyền con người
vào chương trình giáo dục trong hệ thống
giáo dục quốc dân” và Quyết định số
1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt “Đề
án truyền thông về quyền con người ở Việt
Nam giai đoạn 2023 - 2028” nhằm nâng cao
nhận thức cho người dân. Quyền tiếp cận
thông tin, quyền riêng tư, quyền khiếu nại,
tố cáo không chỉ được bảo đảm đầy đủ cho
công dân mà cả đối với người nước ngoài
sinh sống, làm việc tại Việt Nam.  

Đối với các quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo: Hiến pháp hiện hành quy định cụ thể,
rõ ràng: “Mọi người có quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một
tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước
pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai
được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo
hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi
phạm pháp luật” (Điều 24). Để cụ thể hóa
Hiến pháp, Quốc hội đã ban hành Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và văn bản
hướng dẫn thi hành. Theo số liệu công bố
trong Sách trắng Tôn giáo của Ban Tôn giáo
Chính phủ đầu năm 2023, Việt Nam có 16
tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo, 4 tổ chức và
1 pháp môn có chứng nhận đăng ký hoạt
động tôn giáo. Cả nước có 62 sở đào tạo tôn
giáo tại 36 tỉnh, thành phố4. Số lượng tín đồ
của các tôn giáo những năm gần đây tăng
nhanh, tính đến năm 2023, nước ta có
khoảng 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27%
dân số5.

Đối với quyền bầu cử, ứng cử, tham gia
quản lý nhà nước và xã hội của công dân

được quy định tại Điều 27, 28, 29 Hiến pháp
năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Ngoài ra, các quyền trên còn được quy định
tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác
như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tiếp
công dân năm 2013... Trên thực tế, trong kỳ
bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân (khóa XV) có nhiều địa phương ghi nhận
số lượng cử tri đi bầu cử rất cao, một số nơi
đạt hơn 99,9% cử tri đi bỏ phiếu.

Đối với quyền tự do đi lại và tự do cư trú,
quyền có nơi ở hợp pháp của công dân: Nhà
nước tạo mọi điều kiện và bảo đảm quyền tự
do đi lại và tự do cư trú, đồng thời có chính
sách hỗ trợ công dân mua nhà ở xã hội. Tại
Điều 23 Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ
sung năm 2025) đã khẳng định: “Công dân
có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước,
có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về
nước...”. Tiếp đó, Quốc hội đã ban hành Luật
Cư trú năm 2020, Luật  Xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi,
bổ sung năm 2023), Luật Nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung
năm 2023), Luật Nhà ở năm 2023. Gần đây,
Thủ tướng Chính phủ ký Ban hành Kế hoạch
triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa
nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước
trong năm 2025”. Kết quả đã xóa được
334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng
kinh phí gần 50.000 tỷ đồng6. 

Đặc biệt, liên quan đến bảo vệ quyền
sống, quyền bất khả xâm phạm về tính
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm: Quốc
hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
luật Hình sự năm 2015 theo hướng nhân đạo,
tiếp tục bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh
và không áp dụng hình phạt tử hình đối với
các đối tượng được quy định tại khoản 2
Điều 40; đồng thời, ban hành Luật Tư pháp
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dân tìm kiếm, tiếp cận, trao đổi thông tin tự
do, dễ dàng. Tính đến tháng 01/2024, Việt
Nam có 78,44 triệu người dùng Internet,
tương đương 79,1% dân số, với thời gian sử
dụng trung bình gần 7 giờ/ngày3. Gần đây,
Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 34-
CT/TTg ngày 21/12/2021 tăng cường thực
hiện “Đề án đưa nội dung quyền con người
vào chương trình giáo dục trong hệ thống
giáo dục quốc dân” và Quyết định số
1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt “Đề
án truyền thông về quyền con người ở Việt
Nam giai đoạn 2023 - 2028” nhằm nâng cao
nhận thức cho người dân. Quyền tiếp cận
thông tin, quyền riêng tư, quyền khiếu nại,
tố cáo không chỉ được bảo đảm đầy đủ cho
công dân mà cả đối với người nước ngoài
sinh sống, làm việc tại Việt Nam.  

Đối với các quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo: Hiến pháp hiện hành quy định cụ thể,
rõ ràng: “Mọi người có quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một
tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước
pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai
được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo
hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi
phạm pháp luật” (Điều 24). Để cụ thể hóa
Hiến pháp, Quốc hội đã ban hành Luật Tín
ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và văn bản
hướng dẫn thi hành. Theo số liệu công bố
trong Sách trắng Tôn giáo của Ban Tôn giáo
Chính phủ đầu năm 2023, Việt Nam có 16
tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo, 4 tổ chức và
1 pháp môn có chứng nhận đăng ký hoạt
động tôn giáo. Cả nước có 62 sở đào tạo tôn
giáo tại 36 tỉnh, thành phố4. Số lượng tín đồ
của các tôn giáo những năm gần đây tăng
nhanh, tính đến năm 2023, nước ta có
khoảng 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27%
dân số5.

Đối với quyền bầu cử, ứng cử, tham gia
quản lý nhà nước và xã hội của công dân

được quy định tại Điều 27, 28, 29 Hiến pháp
năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).
Ngoài ra, các quyền trên còn được quy định
tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác
như: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tiếp
công dân năm 2013... Trên thực tế, trong kỳ
bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân (khóa XV) có nhiều địa phương ghi nhận
số lượng cử tri đi bầu cử rất cao, một số nơi
đạt hơn 99,9% cử tri đi bỏ phiếu.

Đối với quyền tự do đi lại và tự do cư trú,
quyền có nơi ở hợp pháp của công dân: Nhà
nước tạo mọi điều kiện và bảo đảm quyền tự
do đi lại và tự do cư trú, đồng thời có chính
sách hỗ trợ công dân mua nhà ở xã hội. Tại
Điều 23 Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ
sung năm 2025) đã khẳng định: “Công dân
có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước,
có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về
nước...”. Tiếp đó, Quốc hội đã ban hành Luật
Cư trú năm 2020, Luật  Xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam năm 2019 (sửa đổi,
bổ sung năm 2023), Luật Nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung
năm 2023), Luật Nhà ở năm 2023. Gần đây,
Thủ tướng Chính phủ ký Ban hành Kế hoạch
triển khai Phong trào thi đua “Chung tay xóa
nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước
trong năm 2025”. Kết quả đã xóa được
334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng
kinh phí gần 50.000 tỷ đồng6. 

Đặc biệt, liên quan đến bảo vệ quyền
sống, quyền bất khả xâm phạm về tính
mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm: Quốc
hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
luật Hình sự năm 2015 theo hướng nhân đạo,
tiếp tục bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh
và không áp dụng hình phạt tử hình đối với
các đối tượng được quy định tại khoản 2
Điều 40; đồng thời, ban hành Luật Tư pháp
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người chưa thành niên năm 2024 và sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống
mua bán người năm 2024. Thủ tướng Chính
phủ đã ký Quyết định số 1172/QĐ-TTg ngày
11/9/2019 phê duyệt Đề án về sở vật chất, bộ
máy, cán bộ theo lộ trình cụ thể thực hiện
ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi
cung bị can. Điều đó đã góp phần quan trọng
bảo vệ, bảo đảm, thúc đẩy các quyền dân sự,
chính trị. 

Đối với quyền lập hội, hội họp, biểu tình:
Hiện nay, ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 ở
nước ta chưa có văn bản nào quy định trực
tiếp hay hướng dẫn cụ thể để thực hiện
quyền biểu tình, quyền lập hội. Trong những
vụ biểu tình, các cơ quan chức năng áp dụng
Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005
của Chính phủ quy định một số biện pháp
bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số
09/2005/BCA ngày 05/9/2005 của Bộ Công
an hướng dẫn chi tiết Nghị định số
38/2005/NĐ-CP để giải quyết. Tuy nhiên, hai
văn bản trên không điều chỉnh trực tiếp về
biểu tình mà quy định về tập trung đông
người nơi công cộng. Vì vậy, Nhà nước đang
triển khai xây dựng Luật về biểu tình và Luật
về hội... với lộ trình phù hợp.

Việt Nam đã tham gia sớm 7/9 công ước
quốc tế chủ chốt về quyền con người, tích
cực, nghiêm túc, coi trọng, thiện chí tham gia
các phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền
của Liên Hợp quốc. Trong giai đoạn 2019 -
2022, Việt Nam đã gia nhập Công ước số 98
của ILO về áp dụng những nguyên tắc của
quyền tổ chức và thương lượng tập thể
(2019) và Công ước của ILO số 105 về Xóa bỏ
lao động cưỡng bức (2020). Mới đây, Nghị
quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ
Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi
hành pháp luật cũng đặt ra yêu cầu khẩn
trương tháo gỡ những điểm nghẽn pháp lý,
nhằm bảo vệ các quyền con người tốt hơn.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc
thực thi Công ước ICCPR ở nước ta cũng bộc
lộ một số hạn chế, bất cập. Công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
quyền con người đôi lúc còn diễn ra hình
thức, lãng phí, hiệu quả chưa đạt được như
mong muốn. Việc bảo vệ và thực hiện một số
quyền dân sự, chính trị còn gặp vướng mắc,
khó khăn trên thực tế; hiệu quả thi hành
pháp luật trong một số lĩnh vực còn chưa cao
trong khi các thế lực thù địch vẫn không
ngừng lợi dụng nhân quyền nhằm mục đích
chống phá Đảng và Nhà nước. Quá trình
thực hiện trao đổi thông tin giữa các bộ,
ngành, địa phương còn chưa hiệu quả. 

Những hạn chế trong việc thực thi Công
ước ICCPR trên xuất phát từ nguyên nhân:
(1) Nguồn lực hạn hẹp; (2) Công tác phối
hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành,
địa phương còn chưa nhịp nhàng, kịp thời;
(3) Nhận thức của một bộ phận người dân
còn hạn chế, chưa đồng đều, đặc biệt là
nhóm dễ bị tổn thương; (4) Công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
gặp nhiều khó khăn; (5) Pháp luật về quyền
con người nói chung về các quyền dân sự,
chính trị nói riêng còn bộc lộ vướng mắc, bất
cập nhất định. Luật Tiếp cận thông tin năm
2016 hiện có một số quy định cần được cập
nhật, bổ sung và hoàn thiện, như: về chủ thể
có trách nhiệm cung cấp thông tin, phạm vi
thông tin phải công khai, phân định rõ thông
tin được tiếp cận, không được tiếp cận và
được tiếp cận có điều kiện...; Luật An ninh
mạng năm 2018 chưa quy định các hành vi
vi phạm mới xuất hiện như: sử dụng trí tuệ
nhân tạo (AI) tạo dựng hình ảnh, clip sai sự
thật; lừa đảo trực tuyến; chiếm đoạt dữ liệu
cá nhân. Một số quyền của nhóm yếu thế,
như: trẻ em, quyền của người cao tuổi, phụ
nữ... chưa thực sự đầy đủ, tiệm cận với pháp
luật quốc tế hay một số quyền, như: biểu
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tình, hội họp, lập hội... hiện còn khoảng
trống pháp lý, tiềm ẩn khả năng bị các thế
lực thù địch lợi dụng gây mất ổn định trật tự,
xã hội. 

Bên cạnh đó, hiện nay xuất hiện một số
quyền mới như: Quyền bảo vệ dữ liệu cá
nhân, quyền được lãng quên, quyền tiếp cận
công nghệ công bằng, quyền được bảo vệ
khỏi thông tin sai lệch... điều này đòi hỏi
phải có thời gian, nguồn lực, kinh phí nghiên
cứu, đánh giá tác động trước khi đề xuất các
giải pháp phù hợp.

33..  MMộộtt  ssốố  ggiiảảii  pphháápp  
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và
Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan
trọng của Công ước ICCPR.

Đây là giải pháp quan trọng mang tính
chiến lược, quan trọng, cần được tiến hành
thường xuyên. Để thực hiện hiệu quả các quy
định pháp luật, người dân cần hiểu đúng,
nhận thức đầy đủ về Công ước ICCPR. Điều
này cần được thực hiện thông qua các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật. Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật cần chú ý bảo đảm tiết kiệm, hiệu
quả, phù hợp với đối tượng cụ thể gắn với
điều kiện, đặc thù của từng địa phương, tránh
hình thức, lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số
trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp
luật. Về nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn,
hấp dẫn, tập trung các vấn đề cốt lõi, ý nghĩa,
tầm quan trọng của Công ước ICCPR; các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về quyền con người và các
vụ việc, các đối tượng trong nước và nước
ngoài lợi dụng nhân quyền để chống phá
Đảng và Nhà nước, gây phương hại đến hình
ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ động tăng cường thông tin cho công dân
về các quyền và nghĩa vụ (ưu tiên nhóm
người yếu thế). 

Hai là, tiếp tục chủ động rà soát, kiến
nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến các quyền dân sự,
chính trị song song với tăng cường hiệu quả
thực thi pháp luật.

Từng bước hoàn thiện pháp luật khác
liên quan đến các quyền dân sự, chính trị,
bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời,
khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ
tiếp cận, như: Luật An ninh quốc gia, Luật An
ninh mạng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật
Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An
toàn thông tin mạng, Luật Cư trú… Cân nhắc
việc nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật về
biểu tình, Luật về hội, Luật về chống phân
biệt đối xử, Luật về dân tộc… bảo đảm chất
lượng với lộ trình phù hợp với điều kiện thực
tiễn của Việt Nam trên cơ sở thể chế hóa đầy
đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng
và Nhà nước. Ngoài ra, cần tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành pháp luật hiệu
quả, kịp thời, nghiêm minh.

Ba là, xây dựng cơ chế giám sát, triển khai
các biện pháp phát hiện, xử lý nhanh chóng,
kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm
pháp luật xâm phạm các quyền dân sự, chính
trị hoặc cản trở việc thực thi Công ước ICCPR.

Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia
theo Nguyên tắc Pari, đồng thời, nâng cao
năng lực giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ
quốc, báo chí. Quan tâm, nâng cao trách
nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng
trong việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp
thời các hành vi vi phạm pháp luật xâm
phạm các quyền dân sự, chính trị hoặc cản
trở việc thực thi Công ước ICCPR. Nỗ lực,
quyết tâm, cố gắng không bỏ lọt tội phạm
hoặc gây oan sai, bảo đảm công bằng, bình
đẳng đồng thời tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy
các quyền dân sự, chính trị. Có lộ trình phù
hợp đào tạo, bồi dưỡng pháp luật về quyền
con người cho người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng và cán bộ, chiến sĩ công an
công tác tại các cơ sở giam giữ.
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tình, hội họp, lập hội... hiện còn khoảng
trống pháp lý, tiềm ẩn khả năng bị các thế
lực thù địch lợi dụng gây mất ổn định trật tự,
xã hội. 

Bên cạnh đó, hiện nay xuất hiện một số
quyền mới như: Quyền bảo vệ dữ liệu cá
nhân, quyền được lãng quên, quyền tiếp cận
công nghệ công bằng, quyền được bảo vệ
khỏi thông tin sai lệch... điều này đòi hỏi
phải có thời gian, nguồn lực, kinh phí nghiên
cứu, đánh giá tác động trước khi đề xuất các
giải pháp phù hợp.

33..  MMộộtt  ssốố  ggiiảảii  pphháápp  
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và
Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan
trọng của Công ước ICCPR.

Đây là giải pháp quan trọng mang tính
chiến lược, quan trọng, cần được tiến hành
thường xuyên. Để thực hiện hiệu quả các quy
định pháp luật, người dân cần hiểu đúng,
nhận thức đầy đủ về Công ước ICCPR. Điều
này cần được thực hiện thông qua các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật. Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật cần chú ý bảo đảm tiết kiệm, hiệu
quả, phù hợp với đối tượng cụ thể gắn với
điều kiện, đặc thù của từng địa phương, tránh
hình thức, lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số
trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp
luật. Về nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn,
hấp dẫn, tập trung các vấn đề cốt lõi, ý nghĩa,
tầm quan trọng của Công ước ICCPR; các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về quyền con người và các
vụ việc, các đối tượng trong nước và nước
ngoài lợi dụng nhân quyền để chống phá
Đảng và Nhà nước, gây phương hại đến hình
ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ động tăng cường thông tin cho công dân
về các quyền và nghĩa vụ (ưu tiên nhóm
người yếu thế). 

Hai là, tiếp tục chủ động rà soát, kiến
nghị, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến các quyền dân sự,
chính trị song song với tăng cường hiệu quả
thực thi pháp luật.

Từng bước hoàn thiện pháp luật khác
liên quan đến các quyền dân sự, chính trị,
bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời,
khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ
tiếp cận, như: Luật An ninh quốc gia, Luật An
ninh mạng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật
Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An
toàn thông tin mạng, Luật Cư trú… Cân nhắc
việc nghiên cứu hoàn thiện dự án Luật về
biểu tình, Luật về hội, Luật về chống phân
biệt đối xử, Luật về dân tộc… bảo đảm chất
lượng với lộ trình phù hợp với điều kiện thực
tiễn của Việt Nam trên cơ sở thể chế hóa đầy
đủ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng
và Nhà nước. Ngoài ra, cần tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức thi hành pháp luật hiệu
quả, kịp thời, nghiêm minh.

Ba là, xây dựng cơ chế giám sát, triển khai
các biện pháp phát hiện, xử lý nhanh chóng,
kịp thời và nghiêm minh các hành vi vi phạm
pháp luật xâm phạm các quyền dân sự, chính
trị hoặc cản trở việc thực thi Công ước ICCPR.

Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia
theo Nguyên tắc Pari, đồng thời, nâng cao
năng lực giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ
quốc, báo chí. Quan tâm, nâng cao trách
nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng
trong việc phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp
thời các hành vi vi phạm pháp luật xâm
phạm các quyền dân sự, chính trị hoặc cản
trở việc thực thi Công ước ICCPR. Nỗ lực,
quyết tâm, cố gắng không bỏ lọt tội phạm
hoặc gây oan sai, bảo đảm công bằng, bình
đẳng đồng thời tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy
các quyền dân sự, chính trị. Có lộ trình phù
hợp đào tạo, bồi dưỡng pháp luật về quyền
con người cho người có thẩm quyền tiến
hành tố tụng và cán bộ, chiến sĩ công an
công tác tại các cơ sở giam giữ.
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Bốn là, tham khảo kinh nghiệm, sáng
kiến hay của các quốc gia trên thế giới trong
việc thực thi Công ước ICCPR, từ đó nghiên
cứu, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào điều
kiện, hoàn cảnh của Việt Nam.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác
quốc tế không chỉ mang lại nhiều lợi ích mà
còn giúp Việt Nam nâng cao vị thế, uy tín
trên trường quốc tế. Việc tham khảo kinh
nghiệm, sáng kiến hay của các quốc gia có sự
tương đồng về bối cảnh lịch sử, văn hóa hoặc
trình độ phát triển, có nhiều năm thực thi
Công ước ICCPR, như: Hàn Quốc, Nhật Bản,
Thái Lan, Philippines… là rất cần thiết. Điều
này giúp nước ta tránh được những bước đi
sai lầm; đồng thời, tiết kiệm thời gian, công
sức, kinh phí bởi đây là những mô hình đã
được nghiên cứu, kiểm nghiệm là có hiệu
quả trên thực tế. Bên cạnh đó, cần chú ý
nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn,
ngoại ngữ và hiểu biết về quyền con người
cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức
thực thi pháp luật và các cơ quan nhà nước
khác có liên quan trực tiếp đến người dân.

Năm là, nhanh chóng triển khai quyết
liệt, hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia
với sự tham gia của các bộ, ngành và các chủ
thể có liên quan đến việc thực thi Công ước
ICCPR và các khuyến nghị. 

Việc ban hành và triển khai quyết liệt
thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia để
tăng cường thực thi hiệu quả Công ước
ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân
quyền Liên Hợp quốc là rất quan trọng, thiết
thực góp phần tạo ra một khuôn khổ rõ ràng,
khoa học để hành động ở cấp quốc gia trong
thời gian tới. Kế hoạch ban hành thể hiện rõ
một lộ trình cụ thể với các nhiệm vụ cần
triển khai để đạt được mục tiêu đề ra; phân
công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và
khung thời gian các cơ quan chức năng phải
thực hiện; kết quả dự kiến. 

Để tăng cường hiệu quả thực hiện Kế
hoạch hành động quốc gia tăng cường thực

thi hiệu quả Công ước ICCPR thời gian tới
Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt
hơn, dành nguồn kinh phí thỏa đáng để các
cơ quan chức năng triển khai thực hiện kịp
thời, hiệu quả. Ngoài ra, cần chú ý triển khai
có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế
hoạch quốc gia có liên quan đến việc bảo
đảm, thúc đẩy các quyền dân sự, chính trị.

44..  KKếếtt  lluuậậnn
Thực thi Công ước ICCPR hiệu quả

không chỉ là việc thực hiện cam kết quốc tế
mà còn là yêu cầu của công cuộc xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân,
vì Nhân dân. Những kết quả đạt được thời
gian qua cho thấy, Việt Nam đã nỗ lực từng
bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức
thi hành pháp luật và cải thiện cơ chế bảo
đảm, thúc đẩy các quyền dân sự, chính trị.
Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập quốc tế
sâu rộng và sự tác động của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, cần tiếp tục đổi mới tư duy,
nâng cao nhận thức của Nhân dân về quyền
con người, hoàn thiện hệ thống pháp luật,
bảo đảm tăng cường tính công khai, minh
bạch, trách nhiệm giải trình và thực thi pháp
luật hiệu quảr
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